









B1-4LLCN-BKH
LÝ LỊCH KHOA HỌC

CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÍNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN 

 ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI:  



(
ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: 

               ( 

	1. Họ và tên:              Đinh Công Sản

	2. Năm sinh:              1962                                       3. Nam/Nữ: Nam


	4. Học hàm: PGS                                                        Năm được phong học hàm: 2011
    Học vị:   Tiến sỹ                                                     Năm đạt học vị: 2007

	5. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên chính                                      

    Chức vụ: Phó Giám Đốc Trung tâm Nghiên cứu Chỉnh trị sông và Phòng chống Thiên tai  – Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam.

	6. Địa chỉ nhà riêng: 102/4 Tô Hiến Thành – Phường 15 – Quận 10 – Tp Hồ Chí Minh


	7. Điện thoại: CQ: 08.38380990 -  ; NR: 08.38629539  ; Mobile: 0913.163368

8. Fax:  08.39233.018 – 08.39233018                            E-mail: sanuyen2@yahoo.com

	9. Cơ quan - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký tham gia Đề tài, Dự án: 

 Tên tổ chức :  Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Tên người Lãnh đạo:   Tăng Đức Thắng
Điện thoại người Lãnh đạo:  0913926027
Địa chỉ tổ chức: 658 Võ Văn Kiệt – Quận 5 – Tp. Hồ Chí Minh.

	10. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Trường Đại học Thủy lợi – Hà Nội
	Công trình thủy lợi
	1984

	Thạc sỹ
	Viện Công nghệ á châu – Thái Lan
	Quản lý và phát triển tài nguyên nước
	2000

	Tiến sỹ
	Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
	Chỉnh trị sông và bờ biển 
	2007

	11. Quá trình công tác

	Thời gian 


	Vị trí công tác
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ Cơ quan

	1984-2000
	Nghiên cứu viên
	Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
	2A Nguyễn Biểu – P1 – Quận 5 – TP HCM

	2001-2003
	Nghiên cứu viên, Phó Giám đốc  Trung tâm Nghiên cứu Chỉnh trị sông & Phòng chống thiên tai
	Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
	2A Nguyễn Biểu – P1 – Quận 5 – TP HCM

	2004 -nay
	Nghiên cứu viên chính - Phó Giám đốc  Trung tâm Nghiên cứu Chỉnh trị sông & Phòng chống thiên tai
	Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
	658 Võ Văn Kiệt – P1 – Quận 5 – TP HCM

	12. Các công trình công bố chủ yếu 

	TT
	Tên công trình


	Là tác giả /đồng tác giả công trình
	Nơi công bố


	Năm công bố

	1
	River bank erosion and Mitigation strategies in Vietnam
	Đồng tác giả
	Flood from defense to Management -Symposium papers- The third international symposium on flood defense in Nijmegen-The Netherlands. Paper's number: 63
	2005

	2
	Research on river bed erosion and sedimentation prediction by MIKE21C model at Tan Chau-Hong Ngu area, in the Mekong River
	Tác giả 
	Proceedings of the International Symposium on Sustainable Development in the Mekong River basin,  pp. 188-195
	2005

	3
	Xây dựng công thức tính chiều sâu lớn nhất của hố xói cục bộ trên sông Cửu Long tại những đọan sông có dòng chủ lưu xô ngang bờ sông dựa trên phép phân tích thứ nguyên
	Tác giả
	Tuyển tập kết qủa khoa học và công nghệ, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, 
	2006-2007

	4
	Xói lở, bồi lắng lòng sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và nghiên cứu diễn biến, định hướng một giải pháp công trình chủ động tại Mỹ Thuận 
và TX. Vĩnh Long
	ĐồngTác giả
	Tuyển tập kết qủa khoa học và công nghệ , Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, 
	2006-2007

	5
	“River bed scour and deposition, the causes and suitable measure to stabilize river bank and protection work at Lasan – Maithon reach, Thanh Da peninsula – Sai Gon River – Hochiminh City”
	Tác giả
	1st International Conference for Environment and Natural Resources,  March 17th - 18th, 2008, Environmental Protection for Urban and Industrial Zones to International Integration, HCMC.Vietnam.
	2008

	13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  

	TT
	Tên và nội dung văn bằng 
	Năm cấp văn bằng

	
	
	

	14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn 

	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian 



	1
	Công trình bảo vệ bờ sông Tiền khu vực thị xã Vĩnh Long 
	Thị xã Vĩnh Long Tỉnh Vĩnh Long. Chiều dài: 643 m
	1996

	2
	 Công trình bảo vệ bờ biển huyện Cần Giờ – Tp. Hồ Chí Minh. 
	Huyện Cần Giờ – Tp. Hồ Chí Minh. Chiều dài: 8000m
	1996

	3
	Công trình kè bảo vệ đê sông Dinh 
	Khu vực thị xã Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	1996

	4
	Công trình kè bảo vệ bờ sông Sài Gòn, khu vực An Phú
	Kè bảo vệ bờ - khu biệt thự An Phú, Thảo Điền, Tp. HCM,  chiều dài : 200 m
	1997

	5
	Hệ thống công trình kè bảo vệ bờ sông Sa Đéc
	Hệ thống kè, đập khoá, kênh dẫn trên sông Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp,  Chiều dài : 944 m
	1998 

	6
	Hệ thống tưới mía giống 
	Hệ thống kênh tưới Viện nghiên cứu mía đường Bình Dương
	2000-2003

	7
	Nghiên cứu dự báo xói  lở bồi lắng và các giải pháp phòng chống trên hệ thống sông ở ĐBSCL
	Các tỉnh có sạt lở bờ sông như An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau
	2001-2003

	8
	Dự báo sạt lở bờ các khu vực xói lở trọng điểm trên bán đảo Thanh Đa – sông Sài Gòn
	Bán đảo Thanh Đa – sông SG, Tp Hồ Chí Minh
	2003

	9
	Tổ chức nghiên cứu tìm giải pháp khắc phục sạt lở bờ sông trên điạ bàn huyện Nhà Bè”, huyện Nhà Bè, Tp. HCM
	Dự báo phạm vi các khu vực xói lở trọng điểm trên các sông rạch huyện Nhà Bè, Tp. HCM
	2004

-2005

	10
	Kè bảo vệ khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM
	Công trình kè bảo vệ bờ sông dài 400 m tại phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM
	2007

	11
	Chống sạt lở bờ sông khu vực cầu Phước Long, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. HCM
	Kè bảo vệ bờ sông dài 400 m khu vực cầu Phước Long , tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. HCM 
	2009

	12
	Chống sạt lở bờ sông khu vực cầu Rạch Tôm, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Tp. HCM 
	Kè bảo vệ bờ sông dài 300 m khu vực cầu Rạch Tôm, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Tp. HCM 
	2009

	15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 

	Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì
	Thời gian
	Thuộc Chương trình
	Tình trạng đề tài

	“Nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công hệ thống tưới mía giống – Viện Nghiên cứu mía đường Bình Dương”
	2000-2003
	
	Đã nghiệm thu

	“ Dự báo xói lở bờ sông Tiền, khu vực Long Thuận, huyện Hồng Ngự- Đồng Tháp”
	2003
	
	Đã nghiệm thu

	“Dự báo xói bồi lòng dẫn trên sông Tiền, đọan Tân Châu - Hồng Ngự” 
	2004-2005
	
	Đã nghiệm thu

	“Dự báo sạt lở bán đảo Bình Quới –Thanh Đa năm 2003 và các giải pháp tạm thời”
	2003
	
	Đã nghiệm thu

	Lập dự án đầu tư công công trình “Chống sạt lở bờ sông khu vực cầu Rạch Tôm, xã Nhơn Đức ”, huyện Nhà Bè, Tp. HCM”
	2005-2007
	
	Đã nghiệm thu 

	Lập dự án đầu tư công trình “Chống sạt lở bờ sông khu vực cầu Phước Long, xã Phước Kiển ”, huyện Nhà Bè, Tp. HCM”
	2005-2007
	
	Đã nghiệm thu 

	“Dự án đầu tư chống sạt lở bán đảo Thanh Đa – đoạn 4 sông Sài Gòn, khu vực từ biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ Lasan Mai Thôn, phường 28 quận Bình Thạnh”
	2006-2009
	
	Đang thực hiện

	“ Đánh giá các giải pháp công trình bảo vệ bờ trên hệ thống sông Cửu Long và nghiên cứu đề suất giải pháp công nghệ mới phòng tránh xói lở bờ thích hợp”
	2006-2009
	
	Đã nghiệm thu

	“Công trình gây bồi đoạn xung yếu đê biển Gò Công, tỉnh Tiền Giang”
	2006-2010
	Cấp nhà nước
	Đang thực hiện

	Thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công  công trình “Chống sạt lở bờ sông khu vực cầu Rạch Tôm, xã Nhơn Đức ”, huyện Nhà Bè, Tp. HCM”
	2007
	
	Đã nghiệm thu

	Thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công  công trình “Chống sạt lở bờ sông khu vực cầu Phước Long, xã Phước Kiển ”, huyện Nhà Bè, Tp. HCM”
	2007
	
	Đă nghiệm thu

	Dự án “Kiểm tra lấp hố xói khu vực bán đảo Thanh Đa”, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM –
	2008
	
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu giải pháp ổn định lòng dẫn và tỷ lệ phân lưu thích hợp qua sông Vàm Nao nhằm hạn chế những diễn biến bất lợi về lũ lụt và xói bồi lòng dẫn ở hạ du sông Tiền và sông Hậu”
	2008-2009
	
	Đă nghiệm thu

	“Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm quản lý và phát triển bền vững hệ thống công trình Dầu Tiếng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”
	2006- 2011
	Cấp nhà nước
	Đă nghiệm thu

	“Công trình gây bồi đoạn xung yếu đê biển Gò Công, tỉnh Tiền Giang”
	2008-2009
	
	Đă nghiệm thu

	Nghiên cứu các giải pháp khoa học, công nghệ cho hệ thống công trình chỉnh trị sông trên các đoạn trọng điểm vùng đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ.
	2007 - 2010
	KC 08-14/06-10
	Đang thực hiện

	Điều tra khảo sát sạt lở, bồi lắng trên hệ thống kênh rạch ở ĐBSCL
	2008-2011
	Cấp bộ
	Đang thực hiện

	“Nghiên cứu giải pháp phòng chống sạt lở bồi lắng cho các kênh rạch giao thông chính ở ĐBSCL” 
	2009
	Cấp bộ
	Đă nghiệm thu

	Điều tra đánh giá hiện trạng các cửa sông Hậu thuộc hệ thống sông Cửu Long và kiến nghị các giải pháp bảo vệ, khai thác.
	2009 - 2010
	Cấp bộ
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động khai thác cát đến thay đổi lòng dẫn sông Cửu Long (sông Tiền, sông Hậu) và đề xuất giải pháp quản lý, quy hoạch khai thác hợp lý.
	2010-2012
	Cấp nhà nước
	Đang thực hiện

	16. Giải thưởng
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	
	
	

	17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác

(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)


TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2011
	TỔ CHỨC - NƠI  LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN CHÍNH
ĐỀ TÀI
Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông Đinh Công Sản tham gia thực hiện 

Đề tài


	CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ 

THAM GIA THỰC HIỆN CHÍNH 

ĐỀ TÀI
ĐINH CÔNG SẢN
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